
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Phật Tích ( nhà riêng ông Nghiêm Văn Muộn), Xã Phật Tích, Huyện Tiên Du, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

02/03/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN DŨNG

2301020500

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
TOÀN DŨNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0963568657; 01652504367
Email:

Fax:
Website:
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1.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGHIÊM 
VĂN TOÀN

Thôn Phật Tích, Xã 
Phật Tích, Huyện 
Tiên Du, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

1.000.000.000 66,667 125355480

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

2. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

3. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

4. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

5. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652(Chính)

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

8. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

9. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

10. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

11. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

12. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : 
- Sản xuất tấm dệt được tẩm, được phủ hoặc tráng nhựa,
- Sản xuất sợi kim loại hoá hoặc dây thừng và dây cao su có 
lớp nguyên liệu dệt phủ ngoài, sợi dệt được tráng, phủ hoặc 
bọc bằng cao su hoặc nhựa.

1329

13. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
Chi tiết : 
- Sản xuất va li, túi xách và các loại tương tự, bằng da, da tổng 
hợp , nhựa. 
- Sản xuất dây đeo đồng hồ phi kim (từ vải, da, nhựa).

1512

14. Sản xuất giày dép 1520

15. In ấn
Chi tiết : In trực tiếp lên vải dệt, nhựa, kim loại, gỗ

1811

16. Dịch vụ liên quan đến in 1812

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 PHẠM 
ĐĂNG 
DŨNG

Thôn Kiều, Xã Hiên 
Vân, Huyện Tiên Du, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

500.000.000 33,333 125307216

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125307216
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Kiều, Xã Hiên Vân, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Kiều, Xã Hiên Vân, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM ĐĂNG DŨNG Nam

23/12/1987 Kinh Việt Nam

25/09/2007 Công an tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125355480
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Phật Tích, Xã Phật Tích, Huyện Tiên Du, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Phật Tích, Xã Phật Tích, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   NGHIÊM VĂN TOÀN Nam

17/01/1990 Kinh Việt Nam

05/09/2011 Công an tỉnh Bắc Ninh 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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